
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 24/04/2023  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202117356  Nguyễn Thị Linh  Chi 11/01/2001 Hà Tĩnh 28CBN6

2 25217108854  Tô Viết  Đức 06/03/2001 Đà Nẵng 28CBN6

3 25207101083  Nguyễn Thị Kim  Dung 05/11/2001 Kon Tum 28CBN6

4 25207107549  Nguyễn Thị Thuỳ  Dương 09/07/2001 Quảng Nam 28CBN6

5 25207105925  Nguyễn Thanh Kiều  Giang 06/10/2001 Quảng Nam 28CBN6

6 25207116376  Nguyễn Thị Thu  Hằng 14/03/2001 Hà Tĩnh 28CBN6

7 27213746075  Phạm Tấn  Hậu 21/01/1999 Đà Nẵng 28CBN6

8 2320538690  Lê Minh  Hòa 05/02/1999 DakLak 28CBN6

9 24216610205  Nguyễn Tuấn  Hoàng 10/05/2000 Bình Định 28CBN6

10 25217109033  Nguyễn Văn Thế  Hoàng 07/07/2001 Đà Nẵng 28CBN6

11 25207102624  Lê Diệu  Huyền 01/05/2001 Quảng Trị 28CBN6

12 25217104212  Đặng Việt  Khánh 12/12/2001 Đà Nẵng 28CBN6

13 2321538784  Trần Như Anh  Khoa 05/11/1999 Đà Nẵng 28CBN6

14 25217105552  Trần Đăng  Khoa 07/09/2001 Đà Nẵng 28CBN6

15 25207104677  Lê Thị Trà  My 07/12/2001 Bình Định 28CBN6

16 25202900117
 Nguyễn Phạm
Thanh

 Nga 03/06/2001 Quảng Ngãi 28CBN6

17 25207104167  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 19/02/2001 Quảng Nam 28CBN6

18 25207107219  Lương Thị Nhật  Nguyên 16/02/2001 Quảng Nam 28CBN6

19 25217205298  Phạm Phan Trung  Nguyên 05/07/1999 Bình Định 28CBN6

20 2320538658  Nguyễn Ngọc Ly  Phương 29/09/1999 Kon Tum 28CBN6

21 2320538730  Trần Nguyệt  Quế 08/11/1999 Đà Nẵng 28CBN6

22 24215208530  Đặng Nhật  Linh 08/09/2000 Quảng Nam 27TBN5 Thi ghép

23 25207215862  Nguyễn Mỹ  Phụng 17/8/2001 Đà Nẵng 28CBN4 Lần 1

24 24203505448  Nguyễn Thị Kim  Chi 12/12/2000 Quảng Trị 28CBN5 Thi ghép

25 25202203830  Đoàn Lâm Kiều  Duyên 01/07/2001 Quảng Nam 28CBN5 Thi ghép

26 25205109338  Lê Thị Thu  Hiền 16/09/2001 Quảng Bình 28CBN5 Thi ghép

27 24207207611  Trần Thị Hoàng  Uyên 03/06/2000 Kon Tum 28CBN5 Thi ghép
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1 25217117325  Đỗ Vĩ  Quốc 02/05/2001 Quảng Bình 28CBN6

2 25207102899  Trần Thị  Quỳnh 06/09/2001 Hà Tĩnh 28CBN6

3 25207104809  Nguyễn Thị  Thanh 10/05/2001 Quảng Nam 28CBN6

4 25207103567  Nguyễn Thị Thu  Thảo 16/02/2001 Quảng Nam 28CBN6

5 2320538837  Hoàng Nguyên Anh  Thư 12/04/1999 Quảng Ngãi 28CBN6

6 2320538861  Nguyễn Thoại  Thư 26/04/1999 Đăk Lăk 28CBN6

7 25207109919  Trần Thị Lý  Trà 21/05/2001 Quảng Bình 28CBN6

8 2320533921
 Huỳnh Nguyễn
Ngọc

 Trâm 11/10/1999 Bình Định 28CBN6

9 25207116476  Mai Thị Ngọc  Trinh 19/05/2001 Quảng Nam 28CBN6

10 25207110554  Nguyễn Thị Thảo  Vy 16/10/2001 Đà Nẵng 28CBN6

11 25207116304  Huỳnh Nhất  Vy 11/11/2001 Đà Nẵng 28CBN6

12 25202116382  Nguyễn Thị Hà  Anh 03/06/2001 Hà Tĩnh 28CSC5

13 25213202889  Ngô Đình  Điểu 18/03/2001 Phú Yên 28CSC5

14 25203307568  Trần Thị Hương  Giang 27/09/2001 Hà Tĩnh 28CSC5

15 25217217547  Lê Trường  Giang 14/08/2000 Quảng Bình 28CSC5

16 25207109247  Phạm Thị Thu  Hà 20/06/2001 Quảng Nam 28CSC5

17 25217104503  Nguyễn Quang Duy  Hà 27/12/2001 Đà Nẵng 28CSC5

18 26202228635  Đỗ Nguyễn Nhật  Hà 21/10/2002 Đà Nẵng 28CSC5

19 25213115789  Hồ Thăng Huy  Hữu 07/02/2001 Đà Nẵng 28CSC5

20 26203336926  Phan Thị Thuý  Huyền 14/10/2002 Bình Định 28CSC5

21 25203100954  Vương Thị Lưu  Li 10/05/2001 Quảng Ngãi 28CSC5

22 25203112498  Thân Thị Mỹ  Linh 16/04/2001 Bình Định 28CSC5

23 25217104945  Bùi Nhật  Linh 09/06/2001 Đà Nẵng 28CSC5

24 25203100955  Đỗ Thị Diệu  Ly 21/08/2001 Quảng Ngãi 28CSC5

25 25217217159  Nguyễn Phước  Nam 24/12/2000 Quảng Nam 28CSC5

26 25202208315  Tán Lê Hiếu  Ngân 31/08/2001 Đà Nẵng 28CSC5

27 25202209570  Nguyễn Thị Kim  Phượng 02/08/2001 Quảng Ngãi 28CSC5

28 25202205790  Nguyễn Đăng Thục  Quyên 25/12/2001 Đà Nẵng 28CSC5
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1 25212215804  Huỳnh Đình  Thái 30/04/2001 Quảng Nam 28CSC5

2 25203217601  Lê Thị  Thanh 20/03/2001 Ninh Thuận 28CSC5

3 25203103007  Nguyễn Thị Thu  Thảo 26/08/2001 Đắk Lắk 28CSC5

4 25202105232  Nguyễn Vũ Anh  Thư 16/01/2001 Quảng Nam 28CSC5

5 25207100638  Nguyễn Thị Thu  Thương 09/06/2001 Quảng Ngãi 28CSC5

6 25202115909  Đặng Thị Thu  Thủy 27/02/2001 Quảng Nam 28CSC5

7 25202505343  Vương Thị Ngọc  Trâm 17/02/2001 Đà Nẵng 28CSC5

8 25207108283  Bùi Thị Thùy  Trâm 25/11/2001 Đà Nẵng 28CSC5

9 25205314893  Nguyễn Thu Huyền  Trang 01/01/2001 Phú Yên 28CSC5

10 25202105576  Nguyễn Thị Hải  Triều 16/08/2001 Bình Định 28CSC5

11 26203342235  Phan Thị Thùy  Trinh 20/07/2002 Quảng Nam 28CSC5

12 25207105737  Mai Thị Thúy  Xinh 18/09/2001 Quảng Nam 28CSC5

13 25217209200  Ngô Thị Thu  Hoa 25/02/2000 Đà Nẵng 28CYC2 Thi ghép

14 25203303992  Lê Thị Như  Quỳnh 24/05/2001 Quảng Bình 28CYC4 Lần 1

15 26207131944  Trương Đỗ Uyên  My 05/04/2002 Đà Nẵng 28SBN4 Thi ghép

16 25203316477  Võ Thị Thanh  Thúy 02/04/2001
Bà Rịa -

Vũng Tàu
28SBN4 Thi ghép

17 25205110025  Phạm Thị  Hiền 20/07/2001 Đăk Lăk 28SBN5 Thi ghép

18 25217103964  Lưu Đào  Khang 12/11/2000 Đà Nẵng 28SHT2 Lần 1

19 25207110410  Lê Trần Thị  Huyền 17/08/2001 Gia  Lai 28SSC5 Thi ghép

20 24215312095  Nguyễn Quang  Nhật 27/07/2000 Bình Định 28TBN9 Thi ghép

21 25203315891  Nguyễn Thị Kiều  Trâm 10/10/2001 Quảng Nam 28THT2 Thi ghép

22 25217213775  Nguyễn Hải  Quân 31/10/2001 Gia Lai 28TYC2 Thi ghép

23 25218615792  Phạm Thành  Trung 15/02/2001 Đà Nẵng 28TYC3 Lần 1

24 24205115269  Nguyễn Thị Thảo  Huyền 07/07/2000 Đăk Lăk 28TYC5 Thi ghép

25 25205109498  Trần Ngọc Quỳnh  Uyên 22/09/2001 Đà Nẵng 28TYC9 Thi ghép
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